PHIẾU TRẮC NGHIỆM – TIẾNG VIỆT LỚP 5
Câu 1
Trong các từ sau, từ nào là danh từ?
A. chạy B. bàn C. đẹp D. nhanh
Câu 2
Trong câu: “Mẹ nấu cơm ở bếp.” từ nào là động từ?
A. Mẹ B. nấu C. cơm D. bếp
Câu 3
Từ nào dưới đây là tính từ?
A. vui vẻ B. đọc C. chiếc D. trường
Câu 4
Từ nào là kết từ?
A. và B. cây C. chạy D. đẹp
Câu 5
Từ nào là từ đồng nghĩa với “ngạc nhiên”?
A. bất ngờ B. buồn C. vui D. mệt
Câu 6
Từ nào sau đây là từ nhiều nghĩa?
A. đầu B. xanh C. và D. chạy
Câu 7
Trong câu: “Em mượn vở của bạn rồi.” từ “em” là loại từ nào?
A. danh từ B. động từ C. đại từ D. tính từ
Câu 8
Trong câu: “Cô giáo cho chúng em bài tập khó.” từ nào là tính từ?
A. cho B. chúng C. bài tập D. khó
Câu 9
Trong câu: “Anh ấy học giỏi nhưng rất khiêm tốn.” từ “nhưng” là gì?
A. trạng ngữ B. liên từ C. đại từ D. danh từ
Câu 10
Từ đồng nghĩa với “nhanh” là:
A. chậm B. lẹ C. cao D. to
Câu 11
Trong câu: “Các bạn đọc sách trong thư viện.” từ nào là động từ?
A. các B. bạn C. đọc D. thư viện
Câu 12
Từ nào dưới đây là đại từ?
A. chúng ta B. bàn C. cây D. học
Câu 13
Từ nào là danh từ riêng?
A. Hà Nội B. con sông C. một con sông D. sông
Câu 14
Cho các câu:
(1) Quả táo đỏ quá.
(2) Anh quả thật rất giỏi.
(3) Cô hái một quả cam.
(4) Quả bóng lăn xuống sân.
Trong những câu trên, từ “quả” mang hai nghĩa khác nhau ở cặp nào?
A. (1) và (2) B. (2) và (3) C. (1) và (4) D. (3) và (4)
Câu 15
Chọn từ nối thích hợp để điền vào chỗ trống:
“Mai muốn đi chơi, ___ trời mưa.”
A. và B. nhưng C. vì D. nếu
Câu 16
Từ trái nghĩa với “hiền lành” là:
A. dữ tợn B. nhân hậu C. hiền hậu D. hiền dịu
Câu 17
Trong câu: “Chúng tôi đã đến thăm nhà Bác Hồ ở Nghệ An.” từ nào là danh từ riêng?
A. chúng tôi B. nhà C. Bác Hồ D. đã
Câu 18
Từ nào dưới đây là đại từ chỉ ngôi thứ ba?
A. tôi B. chúng ta C. nó D. tao
Câu 19
Trong câu: “Lan chăm chỉ học tập để bố mẹ vui lòng.” từ “để” thuộc loại nào?
A. động từ B. kết từ C. tính từ D. danh từ
Câu 20
Trong câu: “Trời trong xanh, gió mát lành.” có mấy tính từ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


ĐÁP ÁN
1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7C, 8D, 9B, 10B,
11C, 12A, 13A, 14A, 15B, 16A, 17C, 18C, 19B, 20B.

